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TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❖Hoa Kỳ cảnh báo ngành bơ của Mexico vì trồng trái phép;

❖Chính phủ Hàn Quốc đưa ra biện pháp kiềm chế giá trái cây tăng cao;

❖Thái Lan xác định ngày bắt đầu thu hoạch sầu riêng ở miền đông vào năm 2024;

❖Hàn Quốc lập bản đồ tiêu thụ nhiên liệu để lựa chọn cây trồng nhiệt đới có chi phí
sưởi ấm thấp;

❖Nga khôi phục nhập khẩu chuối từ Ecuador;

❖Kyrgyzstan sẽ xuất khẩu 10 nghìn tấn quả óc chó sang Trung Quốc trong năm nay;

❖Chính phủ Úc phê duyệt lưu hành giống chuối biến đổi gen QCAV-4;

❖Philippines cho phép nhập khẩu 60.000 tấn khoai tây với mức thuế thấp;

❖Lệnh đình chỉ xuất khẩu bơ của Kenya sẽ được dỡ bỏ;

❖EU điều chỉnh mức dư lượng tối đa Oxamyl trên nông sản.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ THẾ GIỚI



TIÊU ĐIỂM TRONG THÁNG

❖Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2023 và lập kế hoạch năm

2024 của Nhóm công tác PPP (đối tác công tư) về rau quả và Ngày hội thu hoạch khoai tây ở

Gia Lai;

❖An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang Hàn Quốc;

❖Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch 6 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc;

❖Bắc Giang xuất khẩu lô gấc đông lạnh đầu tiên sang Hàn Quốc.

❖Dừa trở thành cây công nghiệp chủ lực.

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ VIỆT NAM



THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Diễn biến giá cả trong tháng 2/2024

Nguồn: Xinfadi.com

Tại thị trường Trung Quốc, giá lê, thanh long, tỏi tăng; giá cà rốt, chuối, gừng giảm so với tháng trước.

29.668 VNĐ/kg,
giảm 1.884 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 7.171 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Gừng:

19.394 VNĐ/kg,
tăng 903 VNĐ/kg so với tháng trước.
tăng 1.766 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Lê:

31.847 VNĐ/kg,
tăng 2.645 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 8.359 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Thanh long:

38.802 VNĐ/kg,
giảm 1.349 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 3.148 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Tỏi:

5.612 VNĐ/kg,
giảm 333 VNĐ/kg so với tháng trước.
giảm 4.025 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Cà rốt:

40.014 VNĐ/kg, 
tăng 1.761 VNĐ/kg so với tháng trước. 
tăng 11.521 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.
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Diễn biến giá một số loại rau quả trên thị trường Trung Quốc

Cà rốt Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRÁI CÂY CÓ MÚI THẾ GIỚI

• Theo USDA, sản lượng cam toàn cầu dự kiến ​ ​sẽ tăng nhẹ lên 48,8 triệu tấn
trong niên vụ 2023/24 do sản lượng tăng ở Argentina, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bù
đắp cho sản lượng giảm ở Brazil và Liên minh châu Âu.

• Sản lượng quýt toàn cầu dự kiến ​ ​sẽ tăng 3% trong niên vụ 2023/24 lên 38
triệu tấn do thời tiết thuận lợi ở Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

• Sản lượng bưởi toàn cầu dự kiến ​ ​sẽ tăng nhẹ lên 6,9 triệu tấn trong niên vụ
2023/24 do sản lượng của Trung Quốc tăng nhẹ bù đắp cho sự sụt giảm sản
lượng của Nam Phi.

• Sản lượng chanh toàn cầu dự kiến ​ ​sẽ tăng 225.000 tấn trong niên vụ 2023/24
lên 10 triệu tấn. Sản lượng tăng ở EU, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ bù đắp cho việc
cắt giảm sản lượng ở Mexico và Hoa Kỳ.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAM THẾ GIỚI
• Trung Quốc là nhà sản xuất cam chính ở Bắc bán cầu, sản lượng cam của Trung Quốc dự báo đạt 7,6

triệu tấn trong niên vụ 2023/24 do sản lượng tăng ở Giang Tây. Sản lượng cam tiêu thụ và nhập khẩu
dự kiến không thay đổi. Sản lượng bưởi của Trung Quốc dự kiến tăng nhẹ lên 5,2 triệu tấn do điều
kiện thời tiết thuận lợi. Khối lượng tiêu dùng, xuất khẩu và chế biến dự kiến đều tăng.

• Sản lượng của EU dự kiến   giảm 89.000 tấn xuống còn 5,5 triệu tấn do mùa hè khô hạn và nóng bất
thường; mặc dù sản lượng giảm nhưng nhu cầu nên nhu cầu nhập khẩu dự kiến vẫn giảm.

• Sản lượng của Ai Cập dự kiến   sẽ tăng 3% lên 3,7 triệu tấn do điều kiện thời tiết và nhiệt độ tuyệt vời
trong thời kỳ ra hoa làm tăng khả năng đậu trái; xuất khẩu dự kiến   sẽ tăng 25% lên mức kỷ lục 2 triệu
tấn.

• Sản lượng của Brazil dự kiến   giảm 173.000-16,5 triệu tấn, mức tiêu thụ sẽ tăng nhẹ, và nguồn cung
cấp cho chế biến sẽ giảm. Brazil là nước sản xuất nước cam lớn nhất thế giới, sản lượng nước cam
của nước này dự kiến   sẽ giảm 2% xuống còn 1,1 triệu tấn, nhưng vẫn chiếm 3/4 lượng xuất khẩu
nước cam toàn cầu.

• Sản lượng của Nam Phi dự kiến   sẽ duy trì ở mức 1,6 triệu tấn, với những cải thiện về chất lượng
được kỳ vọng sẽ dẫn đến xuất khẩu tăng, đạt mức cao kỷ lục năm thứ 4 liên tiếp.

• Sản lượng cam của Australia dự kiến   tăng 5% lên 530.000 tấn và xuất khẩu cũng sẽ tăng tương ứng.

• Sản lượng của Chile dự kiến   sẽ giảm 2% xuống còn 175.000 tấn do ngày càng nhiều người trồng
chuyển sang trồng cây trồng khác có lợi nhuận cao hơn.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT QUÝT THẾ GIỚI
• Sản lượng quýt của Trung Quốc dự kiến   tăng 400.000 tấn lên 26,9 triệu tấn, tiêu thụ và

xuất khẩu dự báo tăng. Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam dự kiến   vẫn là
những thị trường xuất khẩu lớn nhất.

• Sản lượng quýt của EU dự kiến   giảm 5% xuống 2,7 triệu tấn do giảm sản lượng ở Tây
Ban Nha.

• Sản lượng quýt của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tăng 42% lên 2,6 triệu tấn do diện tích trồng
tăng và thời tiết thuận lợi.

• Sản lượng quýt của Mỹ dự kiến   giảm 7% xuống 822.000 tấn do thời tiết xấu và sản
lượng thu hoạch giảm ở California.

• Sản lượng quýt của Peru dự kiến   giảm 1% xuống 545.000 tấn do ảnh hưởng của El
Nino.

• Sản lượng quýt của Chile dự báo tăng thêm 19.000 tấn lên 287.000 tấn do mở rộng
diện tích trồng.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT BƯỞI THẾ GIỚI
• Sản lượng bưởi của Trung Quốc dự kiến ​ ​tăng nhẹ lên 5,2 triệu tấn do

điều kiện thời tiết thuận lợi và năng suất cao hơn.

• Sản lượng bưởi của Mexico dự kiến ​ ​tăng 2% lên 500.000 tấn;

• Sản lượng bưởi của Mỹ dự kiến ​ ​tăng 6% lên 316.000 tấn;

• Sản lượng bưởi của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​ ​tăng 10% lên 217.000 tấn.

• Sản lượng bưởi của EU dự kiến ​ ​tăng 6% lên 104.000 tấn.

• Sản lượng bưởi ở Nam Phi dự kiến ​ ​sẽ giảm 5% xuống còn 400.000 tấn.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CHANH THẾ GIỚI
• Sản lượng chanh của Mexico dự kiến   giảm 5% xuống 3 triệu tấn do bệnh vàng lá

gân xanh sẽ ảnh hưởng đến vụ thu hoạch;

• Sản lượng chanh của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến   tăng kỷ lục 264.000 tấn do thời tiết thuận

lợi và thu hoạch tốt hơn;

• Sản lượng chanh của EU dự kiến   tăng 16% lên 1,7 triệu tấn do sản lượng ở Tây ban

Nha đạt mức cao kỷ lịch do điều kiện thời tiết thuận lợi và diện tích trồng tăng;

• Sản lượng chanh của Mỹ dự kiến   giảm 254.000 tấn xuống còn 758.000 tấn do sản

lượng giảm ở California.

• Sản lượng chanh của Nam Phi dự báo tăng 10% lên 720.000 tấn do điều kiện thời

tiết thuận lợi.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



ÚC – sản lượng hạnh nhân năm 2024 dự báo tăng 59%
so với cùng kỳ năm ngoái.

• Theo Rabobank, khối lượng hạnh nhân của Úc năm
2024 dự kiến đạt 164.000 tấn, tăng 59% so với năm
ngoái. Trung bình, 80% sản lượng hạnh nhân của Úc
được xuất khẩu.

• Các nhà sản xuất kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận sẽ được
cải thiện và giá xuất khẩu tăng do chi phí đầu vào
thấp hơn, giá nước phù hợp, nguồn cung cấp nước
đầy đủ và khí hậu được cải thiện.

Nguồn: Guojiguoshu.com

Tình hình sản xuất



Tình hình xuất nhập khẩu

TRUNG QUỐC– Nhập khẩu 7,524 triệu tấn trái cây và xuất
khẩu 3,868 tấn trái cây trong năm 2023

• Trung Quốc nhập khẩu 7,524 triệu tấn trái cây trong
năm 2023, trị giá đạt 16,85 tỷ USD, tăng 3% về lượng và
tăng 15% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Các loại
trái cây hàng đầu (chiếm 76% lượng trái cây nhập khẩu
của Trung Quốc) là: sầu riêng tươi, anh đào tươi, sầu
riêng đông lạnh, chuối, măng cụt và dừa xanh.

• Khối lượng xuất khẩu trái cây của Trung Quốc năm 2023
đạt 3,868 triệu tấn, trị giá đạt 4,98 tỷ USD, tăng 19% về
lượng và tăng 8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Xét
về giá trị xuất khẩu, các loại trái cây xuất khẩu nhiều
nhất là: cam quýt, nho tươi, lê tươi, bưởi, v.v. Thị
trường xuất khẩu chính là Việt Nam, Thái Lan,
Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Philippines.

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình xuất nhập khẩu

TRUNG QUỐC–Giá trị nhập khẩu sầu riêng tươi năm 2023
đạt 6,72 tỷ USD, khối lượng đạt 1,426 triệu tấn.

• Giá trị nhập khẩu sầu riêng tươi của Trung Quốc năm
2023 đạt 6,72 tỷ USD, khối lượng đạt 1,426 triệu tấn,
tăng 66% về giá trị và tăng 73% về lượng so với cùng kỳ
năm trước. Trong đó, Thái Lan vẫn là thị trường cung cấp
sầu riêng tươi lớn nhất cho Trung Quốc với 65% thị
phần, tiếp đến là Việt Nam (chiếm 35%).

• Thái Lan cũng là nhà cung cấp sầu riêng đông lạnh chính
cho Trung Quốc trong năm 2023, với giá trị xuất khẩu đạt
xấp xỉ 770 triệu USD, khối lượng đạt 108.000 tấn, tăng
19% về giá trị và tăng 12% về khối lượng so với cùng kỳ
năm ngoái. Tiếp đến là Malaysia đạt 270 triệu USD, khối
lượng đạt 25.000 tấn, tăng 34% về giá trị và tăng 47% về
khối lượng so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Guojiguoshu.com



HÀN QUỐC – Nhập khẩu trái cây đông lạnh dự báo sẽ
tăng trong năm 2024

• Theo báo cáo “Triển vọng nông nghiệp 2024” do
Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc công bố vào ngày
18/2, nhập khẩu trái cây đông lạnh năm 2023 của
nước này là 64.000 tấn, tăng 6% so với năm 2022
(60.000 tấn).

• Năm 2024, nhập khẩu trái cây đông lạnh dự kiến sẽ
tăng hơn nữa do chính phủ Hàn Quốc áp dụng thuế
hạn ngạch nhằm giảm hoặc miễn thuế đối với trái
cây nhập khẩu để ổn định giá trái cây trong nước.

Nguồn: Tridge.com

Tình hình xuất nhập khẩu



Tình hình xuất nhập khẩu

THÁI LAN: Xuất khẩu sầu riêng năm 2024 ước đạt 4,5 tỷ USD

• Trung tâm nghiên cứu Kasikorn dự báo xuất khẩu sầu riêng Thái Lan
sang Trung Quốc sẽ đạt tổng trị giá 4,5 tỷ USD vào năm 2024, tăng 12%
so với năm ngoái.

• Thái Lan đã đưa lịch trình thu hoạch sầu riêng phù hợp với các chủng
loại hiện có trong nước nhằm chống thu hoạch sớm và ngăn chặn
nghiêm ngặt việc bán sầu riêng kém chất lượng, duy trì danh tiếng của
sầu riêng trong nước. Cụ thể, ngày thu hoạch sầu riêng Gradoomthong
dự kiến là ngày 15/4/2024; sầu riêng Chanee và Puangmanee dự kiến
vào ngày 5/5 và sầu riêng Monthong dự kiến vào ngày 20/5.

• Ngoài ra, theo tỷ lệ phần trăm cùi trọng lượng khô được quy định
trong các giống sầu riêng, sầu riêng Gradoomthong không được nhỏ
hơn 27%, sầu riêng Chanee không được nhỏ hơn 30%, sầu riêng
Puangmanee không được nhỏ hơn 30%, và sầu riêng Thángong không
được nhỏ hơn 32%.

• Trước khi thu hái, nông dân trồng trái cây tại địa phương cần lấy mẫu
sầu riêng đến các địa điểm được chỉ định để kiểm nghiệm, đồng thời
cấp giấy chứng nhận cho những người vượt qua kiểm tra.

Nguồn: Freshplaza.com



Tình hình xuất nhập khẩu

LÀO – Xuất khẩu 200 tấn chuối bằng tàu dây chuyền lạnh

sang Trung Quốc

• Lô hàng 200 tấn chuối từ Lào đã được vận chuyển bằng tàu

dây chuyền lạnh đến Trùng Khánh - Trung Quốc. Đánh dấu

kênh đường sắt dây chuyền lạnh xuyên biên giới giữa

Trùng Khánh và ASEAN bước vào giai đoạn khai thác hàng

hóa hai chiều.

• Lô chuối được vận chuyển bằng xe tải tối ngày 17/2 đến

cảng Mohan ở Vân Nam, đến sáng ngày 21/2 chuối đã được

phân phối đến nhiều quận huyện ở Trùng Khánh và các

tỉnh, thành phố lân cận như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam.

Nguồn: Guojiguoshu.com



Tình hình xuất nhập khẩu

KYRGYZSTAN – Sẽ xuất khẩu 10 nghìn tấn quả óc chó

sang Trung Quốc trong năm nay.

• Bộ Tài nguyên Nước, Nông nghiệp và Công nghiệp

Chế biến Thực phẩm Kyrgyzstan gần đây đã giành

được một hợp đồng quan trọng xuất khẩu 10.000 tấn

quả óc chó sang Trung Quốc.

• Hoạt động xuất khẩu đã bắt đầu vào tháng 1 năm

2024 và tính đến thời điểm hiện tại, 500 tấn đã được

xuất khẩu sang Trung Quốc.

Nguồn: Knews.kg



Tình hình xuất nhập khẩu

EU – nhập khẩu 51.687 tấn cam trong tháng 1/2024

• Theo dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Thuế và Liên minh Hải
quan EU (DG TAXUD), EU đã nhập khẩu 51.687 tấn
cam trong tháng 1/2024, cao hơn 79,7% (tương đương
23.000 tấn) so với tháng 1/2023 và cao hơn 73%
(tương đương 21.800 tấn) so với mức trung bình hàng
năm.

• Sự gia tăng này chủ yếu là do sự gia tăng nhập khẩu từ
Ai Cập. Trong tháng 1, EU đã nhập khẩu 45.281 tấn
cam từ Ai Cập, tăng 104,7% (tương đương 23.200 tấn)
so với cũng kỳ năm ngoái và tăng 138,1% (tương
đương 26.300 tấn) so với mức trung bình của 5 năm
gần đây.

Nguồn: Freshplaza.com



Tình hình xuất nhập khẩu

CAMPUCHIA – Xuất khẩu chuối năm 2023 giảm 21% so với
cũng kỳ năm 2022.

• Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Campuchia, xuất khẩu chuối của nước này năm 2023
đạt khoảng 290.000 tấn, giảm 21% so với cùng kỳ năm
trước.

• Về nguyên nhân xuất khẩu giảm: Theo nhiều báo cáo và
phân tích cho rằng ảnh hưởng của hiện tượng El nino
làm giảm sản lượng dẫn đến xuất khẩu giảm. Tuy
nheien, theo Khmer Times, ảnh hưởng của bệnh héo
Fusarium trên choối mới là nguyên nhân chính.

Nguồn: Khmertimeskh.com



THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

➢ EU: Ủy ban Châu Âu vừa ban hành Quy định mới số (EU) 2024/331 sửa đổi Phụ lục II
và V Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và của Hội đồng Châu Âu liên quan
đến mức dư lượng tối đa (MRL) đối với hoạt chất Oxamyl áp dụng đối với một số
nông sản. Trong đố, EU sẽ áp dụng mức MRL cho phép mức dư lượng Oxamyl trên
các loại nông sản ở mức rất thấp là 0,001 mg/kg – siết chặt hơn so với trước đây
(0,01 đến 0,05 mg/kg đối với hầu hết các loại nông sản có nguồn gốc động và thực
vật). Tuy nhiên, EU cũng cho phép mức MRL cao hơn đối với một nông sản trong đó
có quả bơ áp dụng ở mức 0,005 mg/kg, cà chua 0,002 mg/kg. Quy định này sẽ có
hiệu lực vào ngày 11/5/2024.

➢ Ủy ban châu Âu đã đăng công báo cập nhật các biện pháp tăng cường kiểm soát
chính thức và khẩn cấp tạm thời với hàng hóa nhập vào Liên minh châu Âu (EU) vào
ngày 17/1/2024. Cụ thể, trong danh sách EU đưa vào Phụ lục I các sản phẩm phải
chịu biện pháp kiểm soát chính thức, ngoài sầu riêng của Việt Nam còn có đậu
ván/đậu cô ve của Bangladesh (tần suất 20%), lá nho từ Ai Cập (tần suất 20%),
chanh dây từ Thái Lan (tần suất 10%), v.v.



THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

➢ ECUADOR: Ngày 7/2, Quốc hội Ecuador đã phê chuẩn hiệp định thương mại tự do
với Trung Quốc. Theo đó, quả việt quất, thanh long của nước này sẽ được miễn thuế
khi xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi hiệp định chính thức có hiệu lực.

➢ PHILIPPINES: Philippines đã tăng gấp đôi khối lượng khoai tây được phép nhập khẩu
theo mức thuế suất nhập khẩu trong hạn mức tiếp cận tối thiểu (MAV) lên 60.000
tấn dùng để làm khoai tây chiên. Thuế suất khoai tây nhập khẩu trong hạn mức MAV
là 3% nhưng thuế suất nhập khẩu ngoài hạn mức MAV là 40%. Theo quy định hiện
hành, các nhà sản xuất khoai tây chiên của Philippines phải phân bổ tối thiểu 0,25
peso (tương đương 0,00446 USD) cho mỗi kg khoai tây mà họ sẽ nhập khẩu theo cơ
chế MAV. Số tiền thu được từ các nhà sản xuất sẽ được sử dụng để phát triển ngành
khoai tây địa phương thông qua chương trình do các nhà sản xuất địa phương và Bộ
Nông nghiệp phối hợp thực hiện.

➢ Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đang thực hiện các bước để cải thiện chất lượng
sản xuất hành tây trong nước, bao gồm hợp tác với các đơn vị chính quyền địa
phương trong việc thực hiện các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về
thông tin. DA sẽ cung cấp một chương trình hỗ trợ kỹ thuật để trang bị cho các bên
liên quan những công cụ và kiến thức cần thiết để quản lý các khu vực sản xuất.



THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

➢ KENYA: Cơ quan Thực phẩm Nông nghiệp Kenya (AFA) đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ xuất
khẩu bơ từ ngày 1/3/2024 sau khi tạm dừng xuất khẩu vào tháng 11/2023 để đảm
bảo uy tín về chất lượng bơ xuất khẩu. Quyết định được đưa ra sau các cuộc khảo
sát trên các vùng trồng bơ trọng điểm từ ngày 7-12/1/2024 để đánh giá độ chín và
khối lượng quả. Tất cả sản phẩm bơ xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra của AFA và Tổng
cục Trồng trọt (HCD).

➢ HÀN QUỐC: Cục Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã lập một bản đồ chi tiết
về nhu cầu tiêu thụ dầu hỏa cho các loại cây trồng khác nhau, bao gồm cả trái cây
cận nhiệt đới. Bản đồ được đánh mã màu từ vàng đến đỏ, dựa trên ước tính về mức
tiêu thụ dầu hỏa và lượng khí thải carbon của từng loại cây trồng. Mục tiêu là hỗ trợ
nông dân lựa chọn cây trồng có hiệu quả kinh tế, chi phí sưởi ấm thấp và phù hợp
với chính sách giảm lượng carbon của chính phủ.

➢ NGA: Cơ quan Giám sát Thú y và Kiểm dịch Thực vật Liên bang Nga
(Rosselkhoznadzor) đã khôi phục quyền cung cấp chuối sang Nga cho 5 công ty của
Ecuador sau khi đình chỉ vào đầu tháng 2. Đổi lại, Ecuador phải hủy quyết định cung
cấp các thiết bị của Liên Xô (dự kiến chuyển cho Ukraine) sang cho Mỹ để đổi lấy vũ
khí mới của Mỹ.



THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

➢ ÚC: Chính phủ Úc đã cấp giấy phép cho Đại học Công nghệ Queensland (QUT) đưa ra
thị trường giống chuối biến đổi gen QCAV-4, để giúp duy trì sản lượng chuối
Cavendish trên thế giới. Đây là giống chuối biến đổi gen đầu tiên trên thế giới được
phép sản xuất thương mại và cũng là loại quả biến đổi gen đầu tiên của Úc được
đưa vào trồng trọt. QCAV-4 được các nhà khoa học lai tạo nhằm tăng cường khả
năng kháng lại dịch Panama, một loại dịch đang đe dọa ngành chuối trị giá 20 tỷ
USD trên toàn cầu.

➢ HOA KỲ: Hoa Kỳ sẽ không nhập khẩu trái cây trồng trên các đồn điền bất hợp pháp.
Các cơ quan của Hoa Kỳ, Mexico và bang Michoacán hiện đang nghiên cứu một nghị
định thư nhằm ngăn chặn các nỗ lực xuất khẩu sản phẩm trồng bất hợp pháp trong
tương lai dựa trên khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm từ vườn cây đến nhà
đóng gói và cho đến khi đến các điểm bán hàng ở Hoa Kỳ.

➢ HÀN QUỐC: Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện các bước để ổn định giá các sản
phẩm nông nghiệp như cây ăn quả và rau trồng, bao gồm táo, lê và dâu tây. Bộ
Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn có kế hoạch đầu tư thêm 16,6 tỷ won (tương
đương 12,46 triệu USD) cho đến tháng 5 để giảm giá tới 40% cho các mặt hàng này.
Nước này cũng đang đẩy mạnh các sự kiện bán hàng đặc biệt cho trái cây.



THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM



Diễn biến giá cả trong tháng 2/2024

Nguồn: Cộng tác viên
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với tháng trước.

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2023 2024

V
N

Đ
/k

g

Diễn biến giá một số loại trái cây tại các tỉnh ĐBSCL

Bí đao Bí đỏ Chôm chôm Java Dưa hấu Thanh long ruột trắng Xoài Cát Chu



Diễn biến giá cả trong tháng 1/2024

Nguồn: Cộng tác viên

Bí đao: 12.600 VNĐ/kg,
 giảm 400 VNĐ/kg so với tháng trước.
 giảm 2.075 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Bí đỏ: 12.150 VNĐ/kg,
 giảm 1.450 VNĐ/kg so với tháng trước.
 giảm 4.100 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Chôm chôm Java: 20.625 VNĐ/kg,
  tăng 736 VNĐ/kg so với tháng trước.
  giảm 7.625 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Dưa hấu: 9.471 VNĐ/kg,
  giảm 471 VNĐ/kg so với tháng trước.
 giảm 196 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Thanh long ruột trắng: 20.500 VNĐ/kg,
   tăng 1.346 VNĐ/kg so với tháng trước.
   tăng 125 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.

Xoài Cát Chu: 30.824 VNĐ/kg,
  tăng 412 VNĐ/kg so với tháng trước.
  tăng 6.136 VNĐ/kg so với cùng kỳ năm trước.



Tình hình sản xuất

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Rau củ: Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT,

trong tháng 2, cả nước đã trồng 36,7

nghìn ha khoai lang, tương đương với

cũng kỳ năm trước; 441,2 nghìn ha rau,

đậu, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm

trước.



Tình hình dịch bệnh

Bệnh chổi rồng trên cây nhãn:

• Diện tích nhiễm 404 ha (giảm 48 ha  so với kỳ 
trước, giảm 334 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 37 ha; phòng trừ trong kỳ là 107 ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh phía Nam: Bình Phước, Vĩnh 
Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre, 
Tây Ninh, Hậu Giang…;

Bệnh đốm nâu trên cây thanh long:

• Diện tích nhiễm 678 ha (giảm 73 ha so với kỳ 
trước, giảm 1.625 ha so với CKNT), phòng trừ 
trong kỳ 2.447 ha. Phân bố tập trung tại các tỉnh: 
Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Bà Rịa -Vũng 
Tàu, Trà Vinh …;

Bọ cánh cứng trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 5.672 ha (tăng 51 ha kỳ trước, 
giảm 3.406 ha so với CKNT), trong đó nhiễm nặng 
908 ha; phòng trừ trong kỳ 306 ha. Phân bố chủ 
yếu ở các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Sóc Trăng, Trà 
Vinh, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, 
Bạc Liêu, Hậu Giang,…;

Bệnh sâu đầu đen trên cây dừa:

• Diện tích nhiễm 362 ha (tăng 20 ha so với kỳ 
trước, giảm 518 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 07 ha;  phòng trừ trong kỳ 2.282 ha. Phân 
bố chủ yếu tại các tỉnh phía Nam: Bến Tre, Tiền 
Giang, Trà Vinh,…;

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 4 tháng 2/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Tình hình dịch bệnh

Bệnh vàng lá thối rễ trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 824 ha (tương đương so với kỳ 
trước, giảm 186 ha so với CKNT), trong đó nhiễm 
nặng 06 ha; phòng trừ 398 trong kỳ ha. Phân bố 
chủ yếu tại các tỉnh: Tuyên Quang, Hoà Bình, Hậu 
Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà 
Vinh…;

Bệnh Greening trên cây có múi:

• Diện tích nhiễm 431 ha (giảm 6 ha so với kỳ
trước, giảm 203 ha so với CKNT), phòng trừ trong
kỳ 22 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Nghệ An,
Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bình
Phước, Bình Dương, …;

Bệnh xì mủ trên cây sầu riêng:

• Diện tích nhiễm 3.945 ha (giảm 194 ha so với kỳ
trước, giảm 372 ha so với CKNT), trong đó nhiễm
nặng 614 ha; phòng trừ trong kỳ 5.173 ha. Phân
bố tập trung tại các tỉnh: Lâm Đồng, Khánh Hòa,
Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Phước,
Hậu Giang, Sóc Trăng, …;

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tính đến hết tuần 4 tháng 2/2024, tình hình dịch hại trên rau màu và trên một số loại cây ăn quả cụ thể như sau:



Cảnh báo dịch bệnh trên một số loại rau quả

Trên cây rau, màu:

• Sâu xanh, sâu tơ; bọ nhảy,... tiếp tục hại trên rau ăn lá ở các tỉnh phía Bắc; sâu xanh, sâu khoang, rệp, chuột,... hại diện hẹp; bệnh 
thán thư, thối nhũn, sương mai.. hại  cục bộ.

Cây ăn quả có múi:

• Sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bệnh vàng lá thối rễ hại tăng; Ruồi đục quả, rệp sáp, rệp muội tiếp tục hại,….

Cây nhãn, vải:

• Rệp, sâu đo, bệnh bệnh thán thư,... tiếp tục hại.

Cây thanh long:

• Bọ trĩ, bệnh đốm nâu, bệnh nám vàng cành, bệnh thối rễ, ốc,...tiếp tục gây hại trên các vườn thanh long.

Cây dừa:

• : Bọ vòi voi, bọ cánh cứng tiếp tục phát sinh và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình tại các khu vực trồng dừa; sâu đầu đen có khả 
năng gia tăng diện tích nhiễm trong thời gian tới, nhất là trên những diện tích vườn dừa cao, lâu năm, khó khăn trong việc chăm sóc 
cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Cây sầu riêng:

• Bệnh nứt thân xì mủ do Phytophthora sp., bệnh thán thư,…tiếp tục gây hại sầu riêng; Rầy bông, bệnh thối rễ,…hại cục bộ.

Nguồn: Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và PTNT



Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan,

giá trị xuất khẩu rau quả

tháng 1/2024 đạt 490,2

triệu USD, tăng 20,1% so

với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình xuất khẩu

• Theo Tổng cục Hải quan, Trung Quốc là thị trường

lớn nhất của rau quả Việt Nam trong tháng 1/2024

với 62,4% thị phần. Xuất khẩu rau quả sang thị

trường Trung Quốc trong tháng 1/2024 đạt 306 triệu

USD, tăng 120,1% so với cùng kỳ năm 2023.

• Trong tháng 1/2024, Thái Lan là thị trường có giá trị

xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhất (tăng 327,).

Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả

giảm mạnh nhất là Italy (giảm 64,2%).

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình xuất khẩu

Cơ cấu các mặt hàng rau quả xuất khẩu trong tháng
1/2024 gồm:

• Sầu riêng đạt 116 triệu USD, chiếm 23,7% tổng giá trị

xuất khẩu, tăng 362,6% so với cùng kỳ năm 2022;

• Thanh long đạt 64,8, triệu USD (chiếm 13,2%), tăng 107%;

• Chuối đạt 48,6 triệu USD (chiếm 9,9%), tăng 77,3%;

• Mít đạt 33,6 triệu USD (chiếm 6,8%), tăng 53,4%;

• Xoài đạt 32,1 triệu USD (chiếm 6,5%), tăng 71,9%;

• Dừa đạt 31,7 triệu USD (chiếm 6,5%), tăng 182,9%;

• Dưa hấu đạt 18,3 triệu USD (chiếm 3,7%), tăng 79,6%;

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

• Theo Tổng cục Hải

quan, giá trị nhập

khẩu mặt hàng rau

quả tháng 1/2024

đạt 216,6 triệu USD,

tăng 24,2% so với

cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

• Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung

Quốc, Hoa Kỳ và Mianma là 3 thị trường

cung cấp rau quả nhập khẩu lớn nhất cho

Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 với giá

trị nhập khẩu lần lượt là 88,4 triệu USD;

52,4 triệu USD và 13,7 triệu USD.

• So với cùng kỳ năm 2023, giá trị nhập

khẩu rau quả trong tháng 1/2024 từ

Trung Quốc tăng 39,5%, Hoa Kỳ tăng

166,8% và Mianma tăng 76,8%.

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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Tình hình nhập khẩu

Cơ cấu các mặt hàng rau quả nhập khẩu trong tháng
1/2024 gồm:

❖ Táo đạt 35,8 triệu USD, chiếm 16,5%, tăng 51,3% so với

cùng kỳ năm 2023;

❖ Hạt dẻ đạt 27,1 triệu USD (chiếm 12,5%), tăng 189,0%;

❖ Đậu xanh đạt 15,1 triệu USD (chiếm 7,0%), tăng 30,8%;

❖ Hạnh nhân đạt 14,7 triệu USD (chiếm 6,8%), tăng 169,6%;

❖Tỏi đạt 14,5 triệu USD (chiếm 6,7%), tăng 25,4%;

❖ Nho đạt 14,1 triệu USD (chiếm 6,5%), tăng 27,4%;

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải Quan
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Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

Theo Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), kim
ngạch xuất khẩu rau quả trong năm 2024 sẽ tiếp tục lập thêm
đỉnh mới, có thể là 6,5 - 7 tỷ USD nếu như tình hình kinh tế
thế giới không bị xáo trộn. Tuy nhiên, mốc 8 - 10 tỷ USD mà
ngành nông nghiệp đặt ra cho ngành rau quả phải đến năm
2030 mới có thể đạt được, trong đó nguyên nhân chủ yếu là
do hạ tầng cơ sở logistics của Việt Nam chưa hoàn chỉnh,
phải cần thêm vài năm nữa để hoàn thiện.

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Vinafruit cũng cho biết sầu riêng 
sẽ tiếp tục là mặt hàng chiến lược của ngành rau quả trong 
năm 2024. Nếu đàm phán xuất khẩu sầu riêng đông lạnh 
thành công, giá trị xuất khẩu sầu riêng tươi, đông lạnh và chế 
biến trong năm 2024 có thể đạt kim ngạch khoảng 3 - 4 tỷ 
USD. 



Nhận định 
tình hình 
xuất khẩu

• Năm 2024, ngoài nhu cầu lớn từ Trung Quốc, cộng với những ảnh
hưởng của El Nino và khủng hoảng Biển đỏ kéo dài làm suy giảm
lượng rau quả các nước châu Á và Tây Phi, chi phí vận chuyển
tăng cao càng đẩy giá hàng hóa tăng lên. Theo ông Nguyễn Đình
Tùng, CEO Vina T&T Group, sầu riêng là một trong những mặt
hàng chủ lực của Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu mới. Trong
tháng 2 và 3 khi các nước như Thái Lan, Malaysia không còn sầu
riêng, hàng Việt sẽ tiếp tục được bán với giá cao.

Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực

• Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu trái nhãn của
Việt Nam trong năm 2023 đạt hơn 14 triệu USD, tăng gần 2,5 lần so
với năm 2022. Đánh giá về tiềm năng của quả nhãn thời gian tới,
Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng Trung Quốc vẫn sẽ là thị
trường tiêu thụ trái nhãn Việt Nam nhiều nhất và nhu cầu của nền
kinh tế lớn thứ hai thế giới này rất lớn. Do đó, nếu tận dụng được
lợi thế và nâng cao tiêu chuẩn với hàng xuất khẩu, quả nhãn của
Việt Nam sẽ ngày càng thu hẹp khoảng cách với nhãn Thái tại thị
trường tỷ dân này

Tiềm năng xuất khẩu nhãn trong năm 2024



Sự kiện trong tháng

Dừa trở thành cây công nghiệp chủ lực.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số
431/QĐ-BNN-TT về việc phê duyệt Đề án phát triển cây công nghiệp
chủ lực đến năm 2030. Cụ thể:

❖Đến năm 2030, diện tích dừa cả nước đạt khoảng 195 - 210 ngàn
héc-ta. Vùng trồng dừa trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) khoảng 170 - 175 ngàn héc-ta, vùng duyên hải Nam Trung
Bộ diện tích 16 - 20 ngàn héc-ta, còn lại 9 - 15 ngàn héc-ta được
trồng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ... Chuyển giao
các giống dừa mới vào sản xuất như: dừa xiêm xanh bầu, dừa Mã
Lai, dừa dứa...

❖Đến năm 20230, trên 30% diện tích dừa được sản xuất theo quy
trình GAP và tương đương. Diện tích dừa được cấp mã số vùng
trồng đạt khoảng 30%. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng xen
(ca cao, cây ăn quả...), nuôi xen (thủy sản, gia cầm...) với trồng dừa
để tăng giá trị trên diện tích đất sản xuất.



Sự kiện trong tháng

RAU CỦ: Ngày hội thu hoạch khoai tây ở Gia Lai.

Ngày 27/2, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động
năm 2023 và lập kế hoạch năm 2024 của Nhóm công tác PPP (đối tác
công tư) về rau quả và Ngày hội thu hoạch khoai tây ở Gia Lai.

❖ Chương trình sản xuất khoai tây bền vững do Syngenta, PepsiCo -
đồng trưởng Nhóm công tác PPP về rau quả phối hợp với các đối tác là
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị triển triển khai từ năm
2019 đã mang lại lợi ích lớn cho nông dân. Trên 5.000 nông dân các
tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai đã được các doanh nghiệp tập huấn,
truyền tải các giải pháp quản lý bệnh, sâu hại trên cây khoai tây.

❖ Riêng tại Gia Lai, các doanh nghiệp đã liên kết trồng khoai tây bền
vững với khoảng 90 hộ dân, diện tích 450 ha. Tham gia chuỗi liên kết
này, nông dân được doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư ban đầu, được bao
tiêu sản phẩm nên không lo đầu ra, chỉ việc tập trung sản xuất để tăng
năng suất, đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Nguồn: Nongnghiep.vn



Sự kiện trong tháng

An Giang xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang Hàn Quốc

Ngày 19/2, UBND huyện Chợ Mới (An Giang) tổ chức lễ công bố xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang Hàn Quốc. Tại
buổi lễ còn diễn ra lễ ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ xoài tượng da xanh (trái lớn), xoài hạt lép (trái nhỏ) lâu dài
giữa HTX GAP Cù Lao Giêng với Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Đồng thời, HTX
GAP Cù Lao Giêng cũng ký hợp đồng ủy thác từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Tín Tâm (TP Long
Xuyên, tỉnh An Giang) cung ứng vật tư nông nghiệp cho thành viên HTX với số lượng đủ để sản xuất trên tổng diện
tích mà thành viên HTX, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và thu tiền vật tư vào cuối vụ.

Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch 6 tấn chuối sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc

Sáng ngày 15/2 , Công ty Cổ phần Banana Brothers Farm (huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ xuất khẩu chính
ngạch lô sản phẩm chuối sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Tại buổi lễ, 3 container chuối (khối lượng 6 tấn)
được xuất khẩu chính ngạch theo đơn đặt hàng của các đối tác nước Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bắc Giang xuất khẩu lô gấc đông lạnh đầu tiên sang Hàn Quốc

Trong tháng 2/2024, Bắc Giang xuất khẩu lô gấc đông lạnh đầu tiên sang Hàn Quốc. Lô gấc có khối lượng hơn 4 tấn,
trị giá gần 10.000 USD, do HTX Nông nghiệp Gấc Việt và công ty cổ phần Gimex Việt Nam phối hợp, liên kết sản xuất
và phát triển thị trường.



Nguồn tham khảo

Nguồn tham khảo thông tin quốc tế đáng chú ý khác:

[1]: https://nongnghiep.vn/eu-dieu-chinh-muc-du-luong-toi-da-oxamyl-tren-nong-san-d375651.html

[2]: https://tuoitre.vn/vi-sao-sau-rieng-viet-nam-bi-eu-ap-tan-suat-kiem-tra-10-20240124145841639.html

[3]: https://www.freshplaza.com/europe/article/9599676/ecuador-s-national-assembly-ratifies-trade-agreement-
with-china/

[4]:https://www.philstar.com/business/2024/02/16/2333631/government-oks-higher-60000-mt-potato-imports-
lower-tariff

[5]:https://www.da.gov.ph/ph-expects-good-harvest-adequate-supply-of-onion-in-2024/

[6]:https://nation.africa/kenya/business/relief-for-farmers-as-avocado-exports-resume-on-march-1-4527008

[7]:https://www.tridge.com/vi/news/choose-subtropical-crops-that-require-less-heating

[8]:https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/ekvador-rosiyski-zmi-povidomili-shcho-ekvador-vidmovivsya-peredati-ssha-
viyskovu-tehniku-dlya-ukrajini-50393673.html

[9]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9601090/australian-government-approves-release-of-qut-
developed-gm-cavendish-qcav-4/

[10]: https://www.portalfruticola.com/noticias/2024/02/28/ee-uu-pone-sobre-aviso-a-mexico-por-plantaciones-
ilegales/

[11]: https://www.tridge.com/vi/news/ministry-of-agriculture-food-and-rural-affairs-inv-3

Nguồn tham khảo tình hình xuất khẩu của Việt Nam:

[1]: https://vnbusiness.vn/thi-truong/xuat-khau-rau-qua-cau-chuyen-ve-chiec-lo-xo-bi-nen-1097702.html 

[2]: https://vnexpress.net/gia-ca-phe-gao-sau-rieng-tang-vot-dau-nam-
4709358.html?gidzl=HDPM9xDhM495pb8eidrQHKFEMIcg9m1C3vi8AVXp0nSFmLmkh7fK5Ld6376kAmGTNS5TTc
F7YpjTicvVGm

[3]: https://vnexpress.net/viet-nam-thu-hon-14-trieu-usd-tu-xuat-khau-nhan-4711718.html 

Nguồn tham khảo sự kiện trong tháng (trong nước):

[1]: https://baodongkhoi.vn/dua-tro-thanh-cay-cong-nghiep-chu-luc-02022024-a125791.html 

[2]: https://nongnghiep.vn/lien-ket-san-xuat-de-nang-tam-rau-qua-d377313.html 

[3]: https://nongnghiep.vn/xuat-khau-13-tan-xoai-hat-lep-sang-han-quoc-d376676.html

[4]: https://daklak.gov.vn/-/xuat-khau-chinh-ngach-6-tan-chuoi-sang-thi-truong-trung-quoc-va-han-quoc

[5]: https://thongtincongthuong.vn/xuat-khau-lo-gac-dong-lanh-dau-tien-sang-han-quoc/

•Mục  di ễn bi ế n gi á  qu ốc  t ế :  Xi nfadi

•M ục  s ả n xu ấ t  và  xu ấ t  kh ẩ u  t h ế  g i ớ i :  B ộ Nông nghi ệ p Hoa K ỳ (USDA) , Freshpl aza .com, 
Guoj i guoshu.com , Tr i dge .com, v.v.

• M ục  gi á  c ả t rong n ư ớ c:  C ộ ng tác  v i ên đ ịa phư ơng c ủ a Trung tâm Thông t i n  PT NNNT

•M ục  t ì nh  h ì nh  s ả n xu ấ t  và  d ịch  b ện h :  Báo cáo th ố ng kê  c ủ a T ổ ng c ụ c  Thố ng kê  và  B ộ Nông nghi ệ p 
và  PT NT, và  c ộ ng tác  v i ên đ ịa phư ơng c ủ a Trung tâm Thông t i n  PT NNNT

•M ục  t ì nh  h ì nh  xu ấ t  kh ẩ u  t rong n ư ớ c:  T ổ ng c ụ c  Hả i  Q uan Vi ệ t  Nam

•Ngu ồn t ham kh ả o t hông t i n  s ả n xu ấ t  t h ế gi ớ i :

[1 ] :  ht tps : / /guoj i guoshu.com/art i c l e / 8 9 45 

[2 ] :  ht tps : / /guoj i guoshu.com/art i c l e / 8 9 53

•Ngu ồn t ham kh ả o t hông t i n  xu ấ t  n h ậ p kh ẩ u  t h ế gi ớ i :

[1 ] :ht tps : / /guoj i guoshu.com/ art i c l e / 89 1 5 

[2 ] :ht tps : / /guo j iguoshu .com/ar t i c le / 8915

[3 ] :ht tps : / /www.t r i dge .com/v i /news/due - to- the -surge - i n-pr i ces -of -appl es - f rozen- f ru i t -

[4 ] :ht tps : / /www. f reshpl aza .com/as i a/art i c l e / 9 6 02 6 10/d ur i a n-h arvest i ng -s tar t -d ate - i n-eastern-
tha i land- i n-2024-determi ned/

[5 ] :h t tps:/ /guoj iguoshu .c om/art ic le/ 8 9 8 2

[6 ] :h t tps:/ /knew s . kg/ 2 0 2 4 /0 2 /1 4 / kyrgyzstan -v -e to m-godu -ekspor t i ruet -v -k i ta j -1 0 - tys -
tonn -gretskogo -oreha/

[7 ] :h t tps:/ /ww w.f reshplaza .c o m/europe/art i c le/ 9 6 0 0 6 0 9 / in - january - the-eu - imported -
twic e -as-many -egypt ian -oranges-as- in - the-same-month -o f -2 0 2 3

[8 ] :h t tps:/ /ww w.kh mert i mes kh .c o m/ 5 0 1 4 2 8 5 6 3 / fusar ium -re mains - major- threat - to -
banana-produc t ion/
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